
Trang 1 

KINH CẦU CHO NGƯỜI QÚA CỐ 
(Dùng cho Lễ Giỗ) 

 

(lấy Dấu) Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen! 

Hát: 

Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thường thăm viếng hồn con, ban xuống 
cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi Thánh đường 

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương 
mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

Kinh Tin: 

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô 
cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống 
thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều 
ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng 
thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen! 

Kinh Cậy: 

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì 
Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đạo nên ở đời này, cho ngày sau đặng 
lên Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phước đời đời, vì Chúa 
là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai 
đặng. Amen! 

Kinh Kính Mến: 

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa 
là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta 
như mình con vậy. Amen! 

Kinh Sấp Mình: 

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở 
khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hắng xem thấy con hằng nghe lời con cầu 
nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhậm lời 
con nguyện. Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra thì con sẽ cao rao những 
lời ngợi khen Chúa. 
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* Lạy Chúa chúng con, 

vì dấu Thánh Gía +/ xin chữa chúng con +/ cho khỏi kẻ thù +/ 

nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen! 

* Phép Lần Hạt Năm Dấu Thánh: 

Anh em nam-nữ chúng con hiệp một ý một lòng mà dâng lễ này, cậy vì công 
nghiệp Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu, xin Đức Chúa Cha thứ tha phần phạt cho 
linh hồn Giuse và Phanxica, khỏi nơi khốn khó đặng về chầu Chúa trên nước 
Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen! 

Kinh Ăn Năn Tội:  

Lạy Chúa con Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên 
con, và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng 
dám phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét 
mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ 
lánh xa việc tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen! 

Phép lần hạt Năm Dấu Mình  Thánh  Đức Chúa Giêsu, ba mươi kinh Đức 
Chúa Trời cùng năm kinh Đức Bà, chia ra làm sáu phần: 

- Thứ Nhất thì gẫm: Khi quân dữ bắt chơn tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh 
Gía, mà đóng đinh sắt nên đau lắm, máu chảy xuống ròng ròng. 

Khi gẫm sự ấy thì nguyện một kinh Đức Chúa Trời. Lạy ơn Đức 
Chúa Giêsu chịu đóng đinh chơn tả vì chúng con đi đàng trái; cùng 

nguyện một kinh Kính Mừng. Thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng 
như  phải đóng đinh vậy; lại xin cho chúng con chừa đi đàng trái là 
chớ làm sự tội lỗi. Amen! 

"Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện..." 

"Kính Mừng Maria đầy ơn Phước, Đức Chùa trời ở cùng Bà,..." 

(Hát) "Vì Danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì Danh Chúa nhân 
từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi" 

1. Vì Chúa đã giáng sinh trên đời trong máng lừa đêm thâu 
giá băng, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. 

- Thứ Hai thì gẫm: Khi quân dữ bắt chơn hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh 
Gía, mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức 
Chúa Giêsu phải khốn.  
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Khi gẫm sự ấy thì nguyện năm kinh Đức Chúa Trời. Lạy ơn Đức 
Chúa Giêsu xưa ở thế gian ba mươi ba năm, mỗi chân đi dạy dỗ 
chúng con, mà chúng con lấy đinh sắt đóng chơn cho làm vậy; cùng 

nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức mẹ phải khốn cùng con; 
xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa 
Trời luôn. Amen! 

"Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện..." 

"Kính Mừng Maria đầy ơn Phước, Đức Chùa trời ở cùng Bà,..." 

(Hát) "Vì Danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì Danh Chúa nhân 
từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi" 

2. Vì Chúa đội mão gai trên đầu, chịu đánh đòn tan nát tấm 
thân. Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. 

- Thứ ba thì gẫm: Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh Gía,mà 
lấy búa sắt đóng đinh nên đau lắm, bởi cả và mình Đức Chúa Giêsu nặng thì 
lấy tay xé ra càng đau hơn nữa. 

Khi gẫm sự ấy thì nguyện năm kinh Đức Chúa Trời.  Lạy ơn Cha cả 
chẳng tiếc mình vì con dữ, là chúng con; cùng nguyện một kính Kính 
Mừng, thương Đức mẹ phải khốn cùng con, xin cho chúng con 
chừa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi bên tay tả Đức Chúa Giêsu 
là bên kẻ dữ phải sa hỏa ngục. Amen! 

"Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện..." 

"Kính Mừng Maria đầy ơn Phước, Đức Chùa trời ở cùng Bà,..." 

(Hát) "Vì Danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì Danh Chúa nhân 
từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi" 

3. Vì máu cực Thánh Chúa tuôn tràn, tha thứ tội khiên cho 
thế nhân. Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. 

- Thứ bốn thì gẫm: Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh Gía, 
mà bởi chẳng đến lỗ sẵn, thì nó buộc cánh tay Đức Chúa Giêsu mà kéo ra cho 
vừa lỗ, liền giãn những xương ngực Đức Chúa Giêsu ra, cho nên đau lắm thì 
mới đóng đinh đặng. 

Khi gẫm sự ấy thì nguyện năm kinh Đức Chúa Trời, thương Đức 
Chúa Giêsu  lấy tay làm những sự cho thiên hạ, mà người ta lại trả 
công cho làm vậy; cùng nguyện một kinh Kính Mừng, thương Đức 
Mẹ bởi yêu con hơn mình, thì thương xót con lắm; xin cho chúng 
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con làm việc phước đức, cho ngày sau đặng ở bên tay hữu Đức 
Chúa Giêsu là bên kẻ lành đáng lên Thiên Đàng. Amen! 

"Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện..." 

"Kính Mừng Maria đầy ơn Phước, Đức Chùa trời ở cùng Bà,..." 

(Hát) "Vì Danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì Danh Chúa nhân 
từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi" 

4. Vì Chúa chịu chết bao khổ hình, chịu lưỡi đồng thâu qua 
trái tim. Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. 

- Thứ Năm thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thì, có một người quân lính 
lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu phải trái tim, máu cùng 
nước chảy xuống ròng ròng. Song le, Đức Chúa Giêsu chẳng đau gì vì đã 
sinh thì, nhưng Đức Mẹ đau đớn như phải dấu ấy thâu qua trái tim Đức Mẹ 
vậy. 

Khi gẫm sự ấy thì nguyện năm kinh Đức Chúa Trời, đội ơn Đức 

Chúa Giêsu lấy hết máu trong mạch đổ ra cho chúng con; cùng 

nguyện một kinh kính mừng; thương Đức Mẹ phải đau đớn như 
dao sắt thâu qua lòng vậy; xin cho chúng con chớ có lòng yêu sự 
thế gian mà bỏ nghĩa Đức Chúa Giêsu yêu dấu chúng con, cho nên 
chịu chết vì chúng con. Amen! 

"Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện..." 

"Kính Mừng Maria đầy ơn Phước, Đức Chùa trời ở cùng Bà,..." 

(Hát) "Vì Danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì Danh Chúa nhân 
từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi" 

5. Vì Chúa chịu hiến trao thân mình, nên lễ toàn thiêu dâng 
Chúa Cha. Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. 

- Thứ sáu thì nguyện ba kinh Đức Chúa Trời, kính lạy những cái đinh 
thâu qua chơn tay Đức Chúa Giêsu cùng nguyện một kinh Đức Chúa 
Trời, kính lạy lưỡi đồng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu, 

cùng nguyện một kinh Đức Chúa Trời, kính lạy Thánh Gía là giường Cha 
cả trên hết mọi sự nằm khi sinh thì, chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu, 
xin Chúa lấy Thánh giá đinh sắt lưỡi đồng, như chìa khóa mở cửa Thiên 
Đàng cho chúng con đặng vào. Amen! 

"Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện..." 

"Kính Mừng Maria đầy ơn Phước, Đức Chùa trời ở cùng Bà,..." 
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(Hát) "Vì Danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì Danh Chúa nhân 
từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi" 

6. Vì Chúa đã sống lại khải hoàn, cùng lên trời ngự bên 
Chúa Cha. Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu cùng Rất Thánh Đức Bà, chúng con dâng 
bấy nhiêu kinh nguyện nầy, nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu 
vì chúng con; chớ chi chúng con có ngày nào đặng chịu sự gì khó vì Đức Chúa 
Giêsu, làm chứng có lòng kính mến Cha cả trên hết mọi sự, song le chúng con là kẻ 
yếu sức cậy nhờ Rất Thánh Đức Bà cầu thêm sức cả, cho chúng con đặng bền lòng 
giữ đạo cho trọn, cùng xưng tên Đức Chúa Giêsu ra trước mặt thiên hạ. Amen! 

 

* Lời Nguyện: (một người đọc) 

Lạy Chúa, nơi Chúa, những kẻ đã chết đều được sống, và trong Chúa, các 
Thánh được hưởng niềm vui trọn vẹn, xin Chúa nhậm lời chúng con khẩn 
nguyện mà ban cho tôi tớ Chúa là ...................................... giờ đây không còn 
nhìn thấy ánh sáng thế gian này, được vui hưởng ánh sáng muôn đời của 
Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen! 

Khen đẹp thay ôi lòng nhân Chúa! 

 

* Thánh Thư: (một người đọc) 

Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê 

 (Pl 3,20-21) 

Anh em thân mến, phần chúng ta, quê hương chúng ta 
ở trên Trời. Nơi đó, chúng ta mong đợi Đấng Cứu 
Chuộc chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 
Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên 
giống thân xác vinh hiển của Người, nhờ quyền lực mà 
người vẫn có, để bắt muôn vật quy phục Người. 

Đó là lời Chúa! 

Tạ ơn Chúa! 
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* Đáp Ca: (cộng đoàn hát) 

1. Nguyện xót thương con theo lòng nhân hậu của Chúa, nguyện xóa tội con 
theo lượng cả đức từ bi Ngài, xin rửa hồn con sạch những vết nhơ lỗi lầm, và 
thanh tẩy con sạch lâng muôn vàn tội ác. 

ĐK:  Lạy Chúa chí tôn xin rủ tình xót thương con theo lượng từ 
của Ngài. 

2. Lạy Chúa xin thương ban niềm vui đời cứu rỗi, và hãy đỡ nâng theo cùng 
với tinh thần quảng đại. Lạy Chúa từ nhân mở môi con ca tụng Ngài. Ngàn 
đời hát khen. Đẹp thay! Ôi, lòng nhân Chúa! 

 

* Lời Nguyện Giáo Dân: (một người đọc) 

Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: "Ta là 
sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dầu có chết cũng sẽ sống lại, và bất cứ ai sống 
mà tin ta, thì sẽ không phải chết đời đời". 

1. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Ladarô chết, xin hãy lau sạch nước mắt 
chúng con. 

Xin Chúa nhậm lời chúng con! 

2. Chúa đã  làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương cho linh hồn Giuse và 
Phanxica chúng con được sống đời đời. 

Xin Chúa nhậm lời chúng con! 

3. Chúa đã cho linh hồn Giuse và Phanxica chúng con được ghi ấn tín trong 
nước rửa tội, xin đoái thương cho linh hồn Giuse và Phanxica được vào số 
các thánh và những người Chúa tuyển chọn. 

Xin Chúa nhậm lời chúng con! 

4. Chúa nuôi dưỡng linh hồn Giuse và Phanxica chúng con trong tiệc Mình 
Máu Thánh Chúa, xin đoái thương cho linh hồn Giuse và Phanxica vào bàn 
tiệc trong nước Trời. 

Xin Chúa nhậm lời chúng con! 

5. Xin Chúa cho chúng con đang nhớ thương linh hồn Giuse và Phanxica  được 
an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. 

Xin Chúa nhậm lời chúng con! 
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* Lời Nguyện: (một người đọc) 

Lạy Chúa, Chúa xin cho linh hồn Giuse và Phanxica 

được nghỉ yên muôn đời. 
Thưa: Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse và Phanxica 

* Hát: ĐK: Từ vực sâu, bao đau thương ngày đêm nung nấu, con lo âu 
trông ngóng từ lâu, bóng Mẹ đâu. Mẹ! Mẹ ơi ! Xin thương con tình 
đơn thống hối tâm tư nay thổn thức lệ rơi nhưng ngẹn lời. 

1. Nhớ chiều xưa, chiều hoang sơ, thân bơ vơ Mẹ đứng lệ nhòa trông con yêu 
chết vì tội con, Mẹ ơi thương cứu giúp con. 

2. Lúc này đây, cậy trông ai con kêu xin Mẹ thương dủ tình. Thương cho con 
lấy một lời kinh hầu mong qua chốn luyện hình. 

* Kinh Cám Ơn: 

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con chẳng 
để con không đời đời, mà lại sinh ra con cho con đặng làm người, cùng hằng 
gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc 
tội chịu chết trên cây Thánh Gía vì con, lại cho con đặng Đạo Thánh Đức 
Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa và đã cho phần xác 
con đêm nay đặng mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải ăn năn tội chẳng kịp. 

Vậy, các Thánh ở trên nước Thiên Đàng cám ơn Chúa thế nào thì con cũng 
hiệp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen! 

* Kinh Trông Cậy: 

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời 
chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển 
vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen! 

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu! 

Xin thương xót chúng con! 

Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria! 

Cầu cho chúng con! 

Lạy Ông Thánh Giuse Là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh! 

Cầu cho chúng con! 

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam! 

Cầu cho chúng con! 
(Thinh lặng cầu nguyện riêng) 

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen! 


